
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
29 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt 
Nam

24.000.000.000 VNĐ

01/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SINH HỌC MAIKI JAPAN

1602176027

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
TẬP ĐOÀN 
SAO MAI

Số 326 Hùng Vương, 
Phường Mỹ Long, 
Thành phố Long 
Xuyên, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

12.240.000.000 51,000 1600169024

2NGUYỄN 
THỊ HẰNG

Việt 
Nam

Bình Khánh 7, 
Phường Bình Khánh, 
Thành phố Long 
Xuyên, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

11.760.000.000 49,000 038187026834

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hoá chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp.

4669

2. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

3. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

4. Khai thác và thu gom than bùn 0892

5. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012(Chính)

6. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SINH HỌC MAIKI JAPAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MAIKI JAPAN ECOLOGY CO.,LTD
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH SINH HỌC MAIKI JAPAN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 02963989500
Email: mifvn@saomaigroup.com

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       089087011321
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 7A Lạc Long Quân, Phường Bình Khánh, Thành phố Long 
Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 7A Lạc Long Quân, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ QUỐC TRƯỜNG Nam

19/05/1987 Kinh Việt Nam

10/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự 
Xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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